
   UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:           /TB-SGTVT Sóc Trăng, ngày        tháng 9 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải 

 và phù hiệu cho phương tiện tháng 9 năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng, thông báo danh sách cấp(đổi) Giấy 

phép kinh doanh vận tải và phù hiệu cho phương tiện tham gia hoạt động kinh 

doanh vận tải tháng 9 năm 2023 (từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 14/9/2023), cụ 

thể như sau: 
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Tổng cộng 44 

Danh sách cụ thể kèm theo thông báo này và được niêm yết trên Trang 

thông tin điện tử của Sở, theo địa chỉ: https://sogtvt.soctrang.gov.vn tại mục 

“Thông báo vận tải”. 

- Phụ lục 1 (Danh sách các phương tiện đã được cấp(đổi) Phù hiệu 

trong tháng). 

- Trong tháng không có đơn vị đăng ký cấp(đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

được biết để phối hợp ./. 
 

Nơi nhận:      
- Cục ĐBVN;    

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an các tỉnh, thành phố; 

- Phòng CSGT Công an Sóc Trăng; 

- Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị KDVT; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT; QLVT,PT&NL. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

https://sogtvt.soctrang.gov.vn/


PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP(ĐỔI) PHÙ HIỆU THÁNG 09 NĂM 2023 

(từ ngày 15/08/2023 đến hết ngày 14/09/2023)  

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày      /09/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng) 

          

STT 
Số đăng 

ký 
Số Phù hiệu Đơn vị quản lý Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Tuyến 

Loại Phù 

hiệu 

Cấp(đổi) loại phù 

hiệu 

Số ghế/ 

Tải trọng 

(kg) 

1 62B01294 HĐ9423000372 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
15/08/2023 20/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
29 

2 64B00930 HĐ9423000373 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
15/08/2023 20/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
29 

3 83H00184 XT9423000475 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
17/08/2023 21/08/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
7.100 

4 83C05229 XT9423000476 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
17/08/2023 30/08/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
4.900 

5 83F00199 HĐ9423000374 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
17/08/2023 20/08/2026 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

6 83B00054 HĐ9423000375 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
18/08/2023 23/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

7 83B01201 HĐ9423000376 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
18/08/2023 22/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

8 83C04345 XT9423000478 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
18/08/2023 30/08/2026 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
15.200 

9 83F00076 HĐ9423000377 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
21/08/2023 26/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

10 83B01042 HĐ9423000378 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
22/08/2023 28/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 



11 51B22686 TC9423000060 
CN-Công ty TNHH 

VCHK Mỹ Duyên 
22/08/2023 22/08/2030   

Xe trung 

chuyển 

Cấp lại phù hiệu xe 

trung chuyển 
16 

12 51B17711 HĐ9423000379 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
23/08/2023 28/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
28 

13 83B00662 HĐ9423000380 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
24/08/2023 27/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
29 

14 83B00904 HĐ9423000381 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
24/08/2023 28/08/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
38 

15 83B00800 HĐ9423000382 
Hợp tác xã DVVT 

Thống Nhất 
24/08/2023 05/09/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

16 83C07564 XT9423000479 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
28/08/2023 31/08/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
2.400 

17 66G00646 HĐ9423000383 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
29/08/2023 05/09/2026 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

18 83F00064 HĐ9423000384 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
29/08/2023 03/09/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
38 

19 83C07833 XT9423000480 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
29/08/2023 05/09/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
6.66. 

20 95H01438 XT9423000481 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
29/08/2023 03/09/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
14.850 

21 83F00228 HĐ9423000387 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
30/08/2023 04/09/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

22 51B24477 HĐ9423000385 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
30/08/2023 03/09/2024   

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
23 

23 51B12745 HĐ9423000388 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
30/08/2023 03/09/2024   

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
28 

24 67B00836 HĐ9423000389 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
30/08/2023 04/09/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
40 

25 83C07637 XT9423000482 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
31/08/2023 05/09/2025 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
12.950 

26 83C07172 XT9423000483 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
31/08/2023 05/09/2025 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
7.750 



27 83C01956 XT9423000484 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
31/08/2023 05/09/2026 

  
Xe tải 

Cấp mới phù hiệu xe 

tải 
1.000 

28 83H00320 XT9423000485 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
31/08/2023 03/09/2024 

  
Xe tải 

Cấp mới phù hiệu xe 

tải 
3.495 

29 83A07985 HĐ9423000390 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
31/08/2023 05/09/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
5 

30 83B01198 HĐ9423000392 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
05/09/2023 09/09/2025   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

31 83C03821 XT9423000486 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
05/09/2023 09/09/2025 

  
Xe tải 

Cấp mới phù hiệu xe 

tải 
4.900 

32 83B01219 HĐ9423000393 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
06/09/2023 10/09/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

33 83F00164 HĐ9423000394 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
06/09/2023 13/09/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

34 83F00361 HĐ9423000395 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
07/09/2023 15/09/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

35 83E00042 HĐ9423000396 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
08/09/2023 12/09/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
5 

36 83C01653 XT9423000487 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
12/09/2023 19/09/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
8.300 

37 83L3400 XT9423000488 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
12/09/2023 19/09/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
5.460 

38 83C03838 XT9423000489 
Công ty TNHH vận tải 

Thuận Tiến 
12/09/2023 17/09/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
5.950 

39 83C00033 XT9423000490 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
12/09/2023 20/09/2024 

  
Xe tải 

Cấp lại phù hiệu xe 

tải 
8.150 

40 94F00183 HĐ9423000397 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
12/09/2023 14/09/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
16 

41 14B00818 HĐ9423000398 
Hợp tác xã DVVT 

Thống Nhất 
12/09/2023 31/12/2024 

  

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
39 

42 71B00772 HĐ9423000401 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
12/09/2023 18/09/2024 

  

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
29 



 

43 83B01247 HĐ9423000402 
Hợp tác xã DVVT 

Thống Nhất 
13/09/2023 30/09/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
40 

44 83F00192 HĐ9423000403 
Hợp tác xã DVVT 

Thống Nhất 
13/09/2023 30/09/2024 

  

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù hiệu xe 

hợp đồng 
38 
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